
Các nguồn tra cứu thuế quan của Nhật Bản 

Dưới đây là các nguồn tra cứu thuế quan của Nhật Bản 

1. Hải quan Nhật Bản https://www.customs.go.jp/english/exp-imp/index.htm  

Website cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết về các quy định hải quan 
như hướng dẫn thông quan, chứng nhận xuất xứ, biểu cam kết thuế quan, các FTA đã 
có hiệu lực... tại Nhật Bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh. 

Thông tin liên hệ một số cơ quan hải quan tại Nhật Bản 

TT 
Cơ quan 
hải quan 

Điện thoại Địa chỉ 

1   Hakodate   (+81)138-40-4716 
Hakodate Kowan Godochosha, 24-4 
Kaigan-cho Hakodate-shi Hokkaido 040-
8561 

2 Tokyo (+81)3-3529-0700 
Tokyo Kowan Godochosha, 2-7-11 Aomi 
Koto-ku Tokyo 135-8615 

3 Yokohama (+81)45-212-6156 
1-1Kaigandori Naka-ku Yokohama-shi 
Kanagawa 231-8401 

4 Nagoya (+81)52-654-4139 
2-3-12 Irifune Minato-ku Nagoya-shi Aichi 
455-8535 

5 Osaka (+81)6-6576-3371 
Osaka Kowan Godochosha, 4-10-3 Chikko 
Minato-ku Osaka-shi Osaka 552-0021 

6 Kobe (+81)78-333-3118 
12-1 Shinkocho Chuo-ku Kobe-shi Hyogo 
650-0041 

7 Moji (+81)50-3530-8373 
Moji Kowan Godochosha, 1-3-10 
Nishikaigan Moji-ku Kitakyushu-shi 
Fukuoka 801-8511 

8 Nagasaki (+81)95-828-8669 
1-36 Dejimamachi Nagasaki-shi Nagasaki 
850-0862 

9 Okinawa (+81)98-862-8692 
Tsubogawa Bldg 3F, 3-2-6 Tsubogawa, 
Naha-shi, Okinawa 900-0025 

  

2. Hiệp hội Thuế quan Nhật Bản https://www.kanzei.or.jp/english/  

3. Bộ Tài chính Nhật 
Bản https://www.mof.go.jp/english/policy/customs_tariff/index.html  

4. Tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản Thống kê thương mại và đầu tư của Nhật 
Bản với các đối tác trên thế giới theo từng tháng 
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https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics.html  

5. Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản 

(Ông) Tạ Đức Minh – Tham tán thương mại 

Địa chỉ:       50-11 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062, Japan 

Điện thoại: (+81)3.3466.3315; (+81)3.3466.3436 

Fax:            813 3466 3360 

Email:         jp@moit.gov.vn 

6. Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka  

(Bà) Quyền Thị Thúy Hà – Trưởng Chi nhánh Thương vụ tại Osaka 

Địa chỉ:      Room 401, Sakaiekimae Bldg., Kumanochonishi 3-2-13, Sakai-ku, Shakai-
shi, Osaka-fu, 590-0947 Japan 

Điện thoại: +81 72 276 4166 

Fax:           +81 72 276 4169 

Email:         osaka@moit.gov.vn, vntrade.osaka@violin.ocn.ne.jp 

(updating...)  
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